
Tuần 25 (Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 08/03/2024)     Lớp 4A1     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

19/01 

Sáng 

1 73 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tuần 24, triển khai kế hoạch 

tuần 25. 

- Chủ điểm: Trò chơi sinh hoạt cộng đồng; 

Làng nghề truyền thống.  

- SHDC: Hội vui học tập, giới thiệu múa 

hát về truyền thống phường Phúc Lợi 

 

2 169 Tiếng Việt Bài 13: Đọc: Vườn của ông tôi  BGĐT 

3 121 Toán 
Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện  

(Tiết 1) 
BGĐT 

4 170 Tiếng Việt 
Bài 13: LTVC: Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi 

chốn 
BGĐT 

Chiều 

5 49 Khoa học Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 2) BGĐT 

6 97 Tiếng Anh Unit 9: Places in Town - Lesson 2  

7 25 Công nghệ Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 1)  BGĐT 

Ba 

20/01 

Sáng 

1 25 Toán TA 

Fractions with common & different 

denominator (Phân số cùng mẫu và phân số 

khác mẫu) 

 

2 98 Tiếng Anh Unit 9: Places in town – Lesson 3  

3 171 Tiếng Việt 
Bài 13: Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý 

kiến 
BGĐT 

4 25 Tin học 
Bài 23B. Sử dụng phần mềm luyện tập gõ 

bàn phím (Chủ đề con tự chọn) 
 

Chiều 

5 123 Toán 
Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện  

(Tiết 2) 
BGĐT 

6 49 Lịch sử - Địa lí Thiên nhiên vùng Tây (Tiết 3) BGĐT 

7 25 HĐTT Đọc sách thư viện Sách, truyện 

8 73 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Tư 

21/01 

Sáng 

1 123 Toán Bài 52: Luyện tập chung (Tiết 1) BGĐT 

2 49 GDTC 
Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều 

khiển bóng (Tiết 1) 
 

3 172 Tiếng Việt Bài 14: Trong lời mẹ hát (Tiết 1) BGĐT 

4 173 Tiếng Việt Bài 14: Trong lời mẹ hát (Tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 49 TALK Unit 8 Part 2 BGĐT 

6 25 Mĩ thuật Bài 1: Tạo hình của nhà rông  

7 50 Khoa học Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 3)  

8 74 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Năm

22/02 
Sáng 

1 25 Âm nhạc 
Nhạc cụ: thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ 

giai điệu 
BGĐT 

2 174 Tiếng Việt 
Bài 14: Viết: Lập dàn ý cho bài văn thuật 

lại một sự việc. 
 

3 99 Tiếng Anh Unit 9: Places in Town - Lesson 3  

4 124 Toán Biểu đồ cột (Trang 39) (Tiết 1) BGĐT 



Chiều 

5 50 GDTC 
Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều 

khiển bóng (Tiết 2) 
 

6 50 TALK Unit 9 Part 1  

7 74 HĐTN 
Bài 23: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 

Hành vi xâm hại tinh thần 
BGĐT 

8 75 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Sáu 

23/02 

Sáng 

1 100 Tiếng Anh Unit 9: Places in Town - Lesson 3  

2 175 Tiếng Việt 
Bài 14: Nói và nghe: Truyền thống uống 

nước nhớ nguồn 
BGĐT 

3 125 Toán Luyện tập chung (Trang 47) BGĐT 

4 25 Đạo đức Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 3) BGĐT 

Chiều 

5 76 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

6 50 Lịch sử - Địa lí 
Bài 21: Dân cư và hoạt động sản xuất ở 

vùng Tây Nguyên (Tiết 1) 
BGĐT 

7 75 HĐTN 
Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: Chia 

sẻ những điều khó nói. 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

 

Ngày 29 tháng 02 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 
 


